Câu 49:
[1D2-5.3-4] (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 5 học sinh lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để 10 học sinh trên không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau bằng
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Chọn A
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Gọi 
[image: image6.wmf]H

 là biến cố “không có 2 học sinh cùng lớp đứng cạnh nhau”
+ Đầu tiên xếp 5 học sinh lớp 12C thì có 
[image: image7.wmf]5!

 cách xếp
+ Giữa 5 học sinh lớp C và ở hai đầu có 6 khoảng trống
TH1: Xếp 5 học sinh của hai lớp A và B vào 4 khoảng trống ở giữa và 1 khoảng trống ở 1 đầu thì có 
[image: image8.wmf]2.5!

 cách xếp
TH2: Xếp 5 học sinh vào 4 khoảng trống giữa 5 học sinh lớp C sao cho có đúng một khoảng trống có 2 học sinh thuộc 2 lớp A, B thì có 
[image: image9.wmf]2!.2.3.4!

 cách xếp.
Suy ra, 
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Câu 43.
[1D2-5.5-4] (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Ba bạn 
[image: image11.wmf]A

, 
[image: image12.wmf]B

, 
[image: image13.wmf]C

 mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image14.wmf][

]

1;17

. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Hướng dẫn giải
Chọn D.

Ta có 
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Trong các số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image20.wmf][

]

1;17

 có 
[image: image21.wmf]5

 số chia hết cho 
[image: image22.wmf]3

 là 
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3;6;9;12;15

, có 
[image: image24.wmf]6

 số chia cho 
[image: image25.wmf]3

 dư 
[image: image26.wmf]1

 là 
[image: image27.wmf]{

}

1;4;7;10;13;16

, có 
[image: image28.wmf]6

 số chia cho 
[image: image29.wmf]3

 dư 
[image: image30.wmf]2

 là 
[image: image31.wmf]{
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Để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 
[image: image32.wmf]3

 cần phải xảy ra các trường hợp sau:

TH1. Cả ba số viết ra đều chia hết cho
[image: image33.wmf]3

. Trong trường hợp này có: 
[image: image34.wmf]3
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 cách viết.

TH2. Cả ba số viết ra đều chia cho 
[image: image35.wmf]3

 dư 
[image: image36.wmf]1

. Trong trường hợp này có: 
[image: image37.wmf]3
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 cách viết.

TH3. Cả ba số viết ra đều chia cho 
[image: image38.wmf]3

 dư 
[image: image39.wmf]2

. Trong trường hợp này có: 
[image: image40.wmf]3
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 cách viết.

TH4. Trong ba số được viết ra có 
[image: image41.wmf]1

 số chia hết cho 
[image: image42.wmf]3

, có một số chia cho 
[image: image43.wmf]3

 dư 
[image: image44.wmf]1

, có một số chia cho 
[image: image45.wmf]3

 dư 
[image: image46.wmf]2

. Trong trường hợp này có: 
[image: image47.wmf]5.6.6.3!

 cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là:
[image: image48.wmf](
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Câu 43.
[1D2-5.5-4] (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Ba bạn 
[image: image50.wmf]A

, 
[image: image51.wmf]B

, 
[image: image52.wmf]C

 mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image53.wmf][

]

1;19

. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng 
A. 
[image: image54.wmf]1027
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B. 
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C. 
[image: image56.wmf]2287
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D. 
[image: image57.wmf]109
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Lời giải
Chọn C
Ta có 
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Trong các số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image59.wmf][

]

1;19

 có 
[image: image60.wmf]6

 số chia hết cho 
[image: image61.wmf]3

 là 
[image: image62.wmf]{

}

3;6;9;12;15;18

, có 
[image: image63.wmf]7

 số chia cho 
[image: image64.wmf]3

 dư 
[image: image65.wmf]1

 là 
[image: image66.wmf]{

}

1;4;7;10;13;16;19

, có 
[image: image67.wmf]6

 số chia cho 
[image: image68.wmf]3

 dư 
[image: image69.wmf]2

 là 
[image: image70.wmf]{

}

2;5;8;11;14;17

.

Để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 
[image: image71.wmf]3

 cần phải xảy ra các trường hợp sau:

TH1. Cả ba số viết ra đều chia hết cho 
[image: image72.wmf]3

. Trong trường hợp này có: 
[image: image73.wmf]3
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 cách viết.

TH2. Cả ba số viết ra đều chia cho 
[image: image74.wmf]3

 dư 
[image: image75.wmf]1

. Trong trường hợp này có: 
[image: image76.wmf]3
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 cách viết.

TH3. Cả ba số viết ra đều chia cho 
[image: image77.wmf]3

 dư 
[image: image78.wmf]2

. Trong trường hợp này có: 
[image: image79.wmf]3
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 cách viết.

TH4. Trong ba số được viết ra có 
[image: image80.wmf]1

 số chia hết cho 
[image: image81.wmf]3

, có một số chia cho 
[image: image82.wmf]3

 dư 
[image: image83.wmf]1

, có một số chia cho 3 dư 2. Trong trường hợp này có: 
[image: image84.wmf]6.7.6.3!

 cách viết.

Vậy xác suất cần tìm là:
[image: image85.wmf](
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Câu 49.
[1D2-5.2-4] (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ba bạn 
[image: image87.wmf],,

ABC

 viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image88.wmf][

]

1;14

. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng
A. 
[image: image89.wmf]457
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Chọn A
Số phần tử không gian mẫu : 
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Vì trong 14 số tự nhiên thuộc đoạn 
[image: image94.wmf][

]

1;14

 có : 5 số chia cho 3 dư 1; 5 số chia cho 3 dư 2; 4 số chia hết cho 3.Để tổng 3 số chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau:

TH1: Cả 3 chữ số đều chia hết cho 3 có :
[image: image95.wmf]3

4

 (cách)

TH2: Cả 3 số chia cho 3 dư 1 có: 
[image: image96.wmf]3

5

 (cách)

TH3: Cả 3 số chia cho 3 dư 2 có: 
[image: image97.wmf]3

5

(cách)

TH4: Trong 3 số có một số chia hết cho 3; một số chia cho 3 dư 1; một số chia 3 dư 2 được ba người viết lên bảng nên có: 
[image: image98.wmf]4.5.5.3!

(cách)

Gọi biến cố E:” Tổng 3 số chia hết cho 3”

Ta có : 
[image: image99.wmf]333

()4554.5.5.3!914

nE

=+++=

.
Vậy xác suất cần tính: 
[image: image100.wmf]3
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